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          LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Mai Nguyễn Trần Thành
2. Ngày sinh:   24/10/1987                                                        3. Nam/nữ: Nam
4. Nơi đang công tác: Trường Đại học Nha Trang
Phòng/ Khoa: Khoa Xây dựng
Bộ môn: Cơ sở xây dựng
Phòng thí nghiệm: 
Chức vụ: 
5. Học vị: Kỹ sư cơ khí Công nghệ chế tạo máy
                        năm đạt: 2010
6. Học hàm:                                        




năm phong:
7. Liên lạc: 
	TT
	
	Cơ quan
	Cá nhân

	1
	Địa chỉ
	Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang
	18C, Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang

	2
	Điện thoại/ fax
	0582471389
	0972325498

	3
	Email
	kxd@ntu.edu.vn
	maithanhntu@gmail.com

	4
	Website
	http://ntu.edu.vn/
	


8. Trình độ ngoại ngữ: 
	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	Tiếng Anh
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


9. Thời gian công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	7/2010 - 9/2013
	Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí – Đại học Nha Trang
	

	9/2013 - 9/2014
	Bộ môn Cơ kỹ thuật – Khoa Xây dựng – Đại học Nha Trang
	

	9/2014 - nay
	Bộ môn Cơ sở xây dựng – Khoa Xây dựng – Đại học Nha Trang
	


10. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận án tốt nghiệp

	Đại học
	2005-2010
	Đại học Nha Trang
	Công nghệ chế tạo máy
	Thiết kế chế tạo khuôn đúc áp lực cánh bơm đảo nước-sục khí chuyên dụng trong nuôi trồng thủy sản thâm canh bằng vật liệu composite


II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu 

Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Cơ khí
- Chuyên ngành:  Công nghệ chế tạo máy
- Chuyên môn: Giảng dạy, kỹ sư cơ khí chế tạo  
Hướng nghiên cứu: (ghi 5 hướng nghiên cứu chính)
- Ứng dụng phần mềm Ansys, Abaqus mô phỏng tương tác dòng chất lỏng với vật rắn
- Ứng dụng phần mềm Ansys, Abaqus mô phỏng va chạm
- Ứng dụng phần mềm Pro/ENGINEER trong thiết kế và mô phỏng khuôn đúc
- Nghiên cứu về công nghệ vật liệu Nano
- Nghiên cứu về công nghệ vật liệu tự nhiên
2. Quá trình nghiên cứu 
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Mã số & 

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí


	Chủ nhiệm

/Tham gia
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	Thiết kế chế tạo máy Bơm nước sử dụng năng lượng từ dòng nước suối chảy phục vụ tưới cho miền núi Khánh Hòa
	TR2011-13-05, Trường Đại học Nha Trang
	6/2011 - 6/2012
	31 triệu 

	KS. Vũ Ngọc Chiên/ KS. Mai Nguyễn Trần Thành
	
	- Hồ sơ thiết kế.
- 02 máy bơm hoàn chỉnh

- Hợp đồng chuyển giao công nghệ cho Trung tâm khuyến nông Khánh Hòa.

- 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.



	2
	Xây dựng một số bài thực hành ảo về gia công trên máy phay và tiện CNC phục vụ đào tạo.

	TR2011-13-06, Trường Đại học Nha Trang
	6/2011 - 6/2012
	21 triệu
	TS. Nguyễn Văn Tường/KS. Mai Nguyễn Trần Thành
	
	1. Bài thực hành ảo về vận  hành máy tiện và máy phay với bộ điều khiển Fanuc.

2. Bài thực hành ảo về vận  hành máy tiện và máy phay với bộ điều khiển Sinumeriki. 

3. Bài thực hành ảo về vận  hành máy tiện và máy phay với bộ điều khiển Misubishi. 

4. Bài thực hành dò lỗi chương trình và kiểm tra xung đột trên máy Bridgeport VMC 2216 XV.

- 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành.




3. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
	TT
	Tên SV, HVCH, NCS 
	Tên luận án
	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Sản phẩm của đề tài/dự án
(chỉ ghi mã số)

	
	Trần Ngọc Đại
	Thiết kế hệ thống băng tải đa năng xuất xi măng cho nhà máy xi măng Cam Ranh, công suất 100 tấn/giờ.
	2012
	Đại học
	

	
	Lê Văn Thái
	Thiêt́ kê máy dập cắt màng damper cuả loa cho công ty TNHH ESTecViệt Nam công suất 600 cái/h.
	2013
	Đại học
	

	
	Trần Trí Luân
	Thiêt́ kê máy sấy hạt ngô bằng phương pháp sấy tầng sôi năng suất 500kg/h.
	2013
	Đại học
	


	Khánh Hòa, ngày  …..    tháng…..   năm …….
Thủ trưởng Đơn vị 

TS. Dương Tử Tiên
	Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12  năm 2014
Người khai 
                      Mai Nguyễn Trần Thành


1

